	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 211/NQ-HĐND
	Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017; ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 145/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 VÀ ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 163/NQ-HĐND NGÀY 31/5/2019 VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long,

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, như sau:
1. Nguồn cân đối ngân sách tỉnh
- Điều chỉnh giảm 6 dự án, với số vốn giảm là 124.300 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 17 dự án, với số vốn tăng là 124.300 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 1)

2. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất
Bổ sung 01 dự án, với số vốn là 79.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 2)

3. Nguồn xổ số kiến thiết
- Điều chỉnh giảm 9 dự án (giảm vốn chuẩn bị đầu tư và vốn trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, các dự án do vướng GPMB, các dự án đủ vốn hoàn thành trong giai đoạn), với số vốn giảm là 516.463 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 35 dự án, chương trình, đề án, với số vốn tăng là 732.086 triệu đồng (trong đó: Bổ sung tăng vốn trong trung hạn 16 dự án và 1 chương trình; bổ sung mới 17 dự án và 1 đề án).

(Chi tiết kèm theo phụ lục 3 và phụ lục 3.1)
4. Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước.
- Điều chỉnh giảm 3 dự án, với số vốn giảm là 316.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 7 dự án, với số vốn tăng là 149.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 4)

5. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ Hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9

Bổ sung tăng kế hoạch vốn cho dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long là 13.915 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 5)

6. Nguồn vốn vay tín dụng

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 7 dự án, với số vốn giảm 772.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 6)
7. Nguồn vốn dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 5 dự án, số vốn giảm 2.326.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 7)

8. Bổ sung các dự án quan trọng, cấp bách được Trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 8)

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Nghiêm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TỔNG SỐ 2.407.448              1.122.787          343.387           343.387           -                     



A ĐIỀU CHỈNH GIẢM 1.945.307              1.122.787          249.887           125.587           -124.300



a Lĩnh vực Giao thông                  150.792                60.187              75.000               54.000 -21.000



1
Đường từ QL 54 đến trung tâm văn hóa 



huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
B Bình Tân 1.302m 2014-2018



1255/QĐ-UBND ngày 



26/7/2013 & 1151/QĐ-



UBND ngày 



04/8/2014



150.792                 60.187               75.000             54.000              -21.000
_Đủ vốn hoàn thành dự án giai đoạn 2016-



2020.



b Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi               1.558.000           1.062.600            149.387               71.587 -77.800



1
Hạ tầng vùng nuôi cá tra tập trung tỉnh 



Vĩnh Long
B



Vũng Liêm-



Mang Thít
115,89 ha 2017-2021



CT: 3586/QĐ-BNN-



KH ngày 30/8/2016
                 124.000 30.000             -                        -30.000



 _Dự án do Bộ NN đầu tư; giai đoạn 2016-



2020 trung ương không thực hiện nên điều 



chỉnh giảm. 



2
Dự án Kè sông Cổ Chiên - thành phố 



Vĩnh Long
A TPVL 10.775 m 2009-2019



1025/QĐ-UBND ngày 



07/5/2009
1.417.000              1.062.600          113.587           71.587              -42.000



_Do dự án được bố trí bổ sung vốn từ các 



nguồn tăng thu, vượt thu XSKT để thực hiện 



dự án và hoàn thành trong giai đoạn 2016-



2020 nên điều chỉnh giảm nguồn vốn 



CĐNS.



3
HTTL phục vụ XD xã NTM: xã Tích 



Thiện huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
925 ha 2014-2017



4810/QĐ-UBND ngày 



20/12/2016
                   17.000 -                         5.800               -                        -5.800



 _Dự án bố trí từ nguồn vượt thu XSKT để 



triển khai thực hiện nên điều chỉnh giảm 



nguồn vốn CĐNS.



_Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. 



c Lĩnh vực phát triển hạ tầng lưới điện 236.515                -                        25.500            -                       -25.500



1



Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 



quốc gia tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 



2020



B Toàn tỉnh
các xã 



nông thôn
2016-2021



CT: 79/HĐND ngày 



30/10/2015
                 193.000 22.000             -                        -22.000



 _Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn 2016-



2020 do trung ương  chưa đầu tư trong giai 



đoạn 2016-2020 (tỉnh đối ứng với trung 



ương). 



Tổng mức đầu tư



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT
Dự án 



nhóm
Danh mục dự án/công trình



Địa điểm 



XD
Ghi chú



Lũy kế vốn bố 



trí  đến 



31/12/2015



 ĐVT: Triệu đồng 



Năng lực 



thiết kế



Tăng 



(+)/Giảm (-)



Kế hoạch 



trung hạn 2016-



2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Phụ lục 1



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



1/4











Tổng mức đầu tưSTT
Dự án 



nhóm
Danh mục dự án/công trình



Địa điểm 



XD
Ghi chú



Lũy kế vốn bố 



trí  đến 



31/12/2015



Năng lực 



thiết kế



Tăng 



(+)/Giảm (-)



Kế hoạch 



trung hạn 2016-



2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



2



Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 



công cộng và đèn cảnh báo an toàn giao 



thông sử dụng năng lượng mặt trời trên 



địa bàn tỉnh Vĩnh Long



C Các huyện 6,23 km 2017-2019



780/QĐ-UBND ngày 



24/4/2018; 2163/QĐ-



UBND ngày 



11/10/2018



                   43.515 3.500               -                        -3.500
 _TW hỗ trợ 40 tỷ đồng, năm 2019 đã bố trí 



40 tỷ đồng, đủ vốn hoàn thành dự án 



B
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH 



TRUNG HẠN
462.141                 -                         93.500             217.800           124.300         



B.1
ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH 



TRUNG HẠN
127.664                 -                         93.500             119.900           26.400           



I Lĩnh vực Công cộng - QLNN                  127.664                          -              93.500            119.900            26.400 



1
Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị 



xã Bình Minh
C



Thị xã Bình 



Minh
2.177m 2018-2020



 1939/QĐ-UBND 



ngày 07/9/2017; 



2162/QĐ-UBND ngày 



11/10/2018; 2611/QĐ-



UBND ngày 



29/11/2018;



20.386                   -                         16.000             17.900              1.900             
 _Bổ sung vốn để thực hiện hoàn thành dự 



án. 



2
Khu hành chính xã Phú Thịnh, huyện Tam 



Bình
C



Huyện Tam 



Bình
42 CBCC 2018-2020



5440/QĐ-UBND ngày 



29/10/2018
                   14.990 -                         9.500               11.000              1.500             



 _Bổ sung vốn để thực hiện hoàn thành dự 



án. 



3
Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và hội 



nghị Tỉnh ủy
B



TP.Vĩnh 



Long
900 m2 2017-2021



1343/QĐ-UBND 



ngày 22/6/2017
                   92.288 -                         68.000             91.000              23.000



 _Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn 



thành dự án. 



B.2 BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 334.477                 -                         -                       97.900              97.900           



I Lĩnh vực Công cộng - QLNN                  306.949                          -                        -               74.600            74.600 



1
Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tân 



Hạnh, huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ



43 CB, 



CCVC
2020-2022



5446/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
                   12.996 -                         -                       7.000                7.000             



 _Trụ sở cũ xuống cấp, cần đầu tư để phục 



vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, 



nâng cao hiệu quả QLNN tại địa phương.



_Đủ vốn hỗ trợ hoàn thành trong trung hạn 



2016-2020. 



2/4











Tổng mức đầu tưSTT
Dự án 



nhóm
Danh mục dự án/công trình



Địa điểm 



XD
Ghi chú



Lũy kế vốn bố 



trí  đến 



31/12/2015



Năng lực 



thiết kế



Tăng 



(+)/Giảm (-)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



2 Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long B
TP.Vĩnh 



Long



Phục vụ 



1.500 



người



2018-2022
1813/QĐ-UBND 



ngày 09/7/2019
293.953                 -                         -                       67.600              67.600           



 _Dự án trọng điểm của tỉnh, phục vụ tổ 



chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày 



sinh cố TTCP Võ Văn Kiệt, các sự kiện văn 



hóa, chính trị của tỉnh.



_Đối ứng ngân sách trung ương.



_Chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. 



II Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh                    15.055                          -                        -               13.300            13.300 



1
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Lộc Hòa, huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
6 CB,CS 2020-2022



346/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



2
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Mỹ Phước, huyện Mang Thít
C



Huyện 



Mang Thít
6 CB,CS 2020-2022



347/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



3
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
6 CB,CS 2020-2022



348/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



4
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Trung An, huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
6 CB,CS 2020-2022



349/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



5
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
6 CB,CS 2020-2022



350/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



6
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Thới Hòa, huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
6 CB,CS 2020-2022



351/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



7
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Loan Mỹ, huyện Tam Bình
C



Huyện Tam 



Bình
6 CB,CS 2020-2022



352/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.



8
Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã 



Tân Thành, huyện Bình Tân
C



Huyện 



Bình Tân
6 CB,CS 2020-2022



353/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019
                      1.290 -                       1.200                1.200             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn trung hạn 2016-2020.
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Tổng mức đầu tưSTT
Dự án 



nhóm
Danh mục dự án/công trình



Địa điểm 



XD
Ghi chú



Lũy kế vốn bố 



trí  đến 



31/12/2015



Năng lực 



thiết kế



Tăng 



(+)/Giảm (-)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



9
Kè chống sạt lở khu vực diễn tập tác 



chiến phòng thủ huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
304 m 2019-2021



2519/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
                      4.735 3.700                3.700             



_Công trình cấp bách phục vụ công tác 



quốc phòng - an ninh tại địa phương.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ.



III Lĩnh vực công cộng                    12.473                          -                        -               10.000            10.000 



1



Hệ thống chiếu sáng công cộng đường 



tỉnh 902 (đoạn từ phà Đình Khao đến xã 



Mỹ An, huyện Mang Thít)



C
Huyện 



Mang Thít
5,2 km 2019-2021



4204/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
                      3.880 3.000                3.000             



_Phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao 



thông trên tuyến đường tỉnh 902.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ.



2



Hệ thống chiếu sáng công cộng đường 



tỉnh 907, xã Trung Hiệp, huyện Vũng 



Liêm



C
Huyện 



Vũng Liêm
5,4 km 2019-2021



2517/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
                      2.890 2.300                2.300             



__Phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao 



thông trên tuyến đường tỉnh 907.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ.



3



Hệ thống chiếu sáng công cộng đường 



vào UBND xã Trung Hiệp, huyện Vũng 



Liêm



C
Huyện 



Vũng Liêm
5,12 km 2019-2021



2519/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
                      5.703 4.700                4.700             



__Phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao 



thông.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ.
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Phu luc/Phu luc 2.pdf




TỔNG SỐ 1.491.030         -                    -                      79.000             79.000           



BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG 



HẠN
1.491.030         -                    -                      79.000             79.000           



I Lĩnh vực giao thông          1.491.030                     -                       -              79.000            79.000 



1
Đường Võ Văn Kiệt, thành phố



Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
B



TP.Vĩnh 



Long
3,6 km 2018-2022



2379/QĐ-UBND 



ngày 18/9/2019
          1.491.030 -                      79.000             79.000           



_Đối ứng trung ương.



_Dự án trọng điểm của tỉnh, phục 



vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 



100 năm ngày sinh cố TTCP Võ 



Văn Kiệt, các sự kiện văn hóa, 



chính trị của tỉnh.. Thực hiện công 



tác GPMB theo ý kiến chỉ đạo của 



Ủy ban nhân dân tỉnh tại 



3929/UBND-KTTH ngày 



14/10/2019.



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ 



trương đầu tư 



hoặc Quyết định 



phê duyệt dự 



án/BCKTKT



ĐVT: Triệu đồng



Tổng mức đầu 



tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chú



Phụ lục 2



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)



STT Danh mục dự án/công trình



Dự 



án 



nhóm
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Phu luc/Phu luc 3.1.pdf




TỔNG SỐ 107.760            -                    -                       79.000              79.000           



I



Đầu tư xây dựng các trường học 



đạt chuẩn quốc gia để tái công 



nhận đến năm 2020 



107.760            -                    -                       79.000              79.000           



1
Cải tạo, nâng cấp Trường THPT 



Nguyễn Thông, thành phố Vĩnh Long
C



TP.Vĩnh 



Long
1.356 hs 2020-2022



 341/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019 
                 4.382 -                                        4.000 4.000             



2
Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Võ 



Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
1.538 hs 2020-2022



 342/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019 
                 5.217 -                                        4.500 4.500             



3
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học thị 



trấn Cái Vồn B, thị xã Bình Minh
C



TX Bình 



Minh
1.049 hs 2020-2022



 3116/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
               12.000 -                                        9.000 9.000             



4
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học 



Thuận Thới B, huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
283 hs 2020-2022



 5284/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
                 8.644 -                                        6.000 6.000             



5
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học 



Trà Côn A, huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
741 hs 2020-2022



 5283/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
                 8.357                     - -                                        6.000 6.000             



6
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học thị 



trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
1.050  hs 2020-2022



 2520/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
               12.600 -                                        9.500 9.500             



Các trường xuống cấp, thiếu 



phòng chức năng, thiết bị giảng 



dạy, cần đầu tư để đáp ứng tốt 



nhu cầu giáo dục đào tạo



Tổng mức đầu 



tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Phụ lục 3.1



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỂ TÁI CÔNG NHẬN ĐẾN NĂM 2020)



STT



 ĐVT: Triệu đồng 



Danh mục dự án/công trình



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Ghi chú
Tăng 



(+)/Giảm (-)



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ 



trương đầu tư 



hoặc Quyết định 



phê duyệt dự 



án/BCKTKT
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Tổng mức đầu 



tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



STT Danh mục dự án/công trình



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Ghi chú
Tăng 



(+)/Giảm (-)



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực hiện 



DA



Quyết định phê 



duyệt chủ 



trương đầu tư 



hoặc Quyết định 



phê duyệt dự 



án/BCKTKT



7
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS thị 



trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
C



Huyện 



Vũng Liêm
1.400 hs 2020-2022



 2521/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
                 9.500 -                                        7.000 7.000             



8
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học 



Chánh An A, huyện Mang Thít
C



Huyện 



Mang Thít
471 hs 2020-2022



 4199/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
               13.820 -                                     10.500 10.500           



9
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học 



Bình Phước A, huyện Mang Thít
C



Huyện 



Mang Thít
433 hs 2020-2022



 4200/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
               14.995 -                                     11.000 11.000           



10
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS 



Thanh Đức, huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
700 hs 2020-2022



 5447/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
                 4.190 -                                        3.000 3.000             



11
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học 



Thạnh Quới A, huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
650 hs 2020-2022



 5448/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
               14.055 -                                        8.500 8.500             



Các trường xuống cấp, thiếu 



phòng chức năng, thiết bị giảng 



dạy, cần đầu tư để đáp ứng tốt 



nhu cầu giáo dục đào tạo
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Phu luc/Phu luc 3.pdf




A PHẦN ĐIỀU CHỈNH GIẢM 747.969      -                    970.448       453.985            -516.463



I Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi 454.000      244.000           -210.000



_ Giai đoạn 2016-2020 TW không thông báo nguồn vốn vay 



tín dụng nhà nước cho tỉnh nên không cân đối thanh toán 



vốn vay và phải điều chỉnh giảm phần dự kiến trả nợ vay (từ 



năm 2018 trở đi).



_ Năm 2016, 2017 đã bố trí 244 tỷ đồng để thanh toán nợ 



vay của các năm trước (từ năm 2015 về trước).



II
Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện 



dự án
134.148       26.343              -107.805



Đã bố trí đủ vốn CBĐT đầu giai đoạn 2016-2020.



_Năm 2016 bố trí 5,087 tỷ đồng.



_Năm 2017 bố trí 13,256 tỷ đồng.



_Năm 2018 bố trí 2 tỷ đồng.



_Năm 2019 bố trí 1 tỷ đồng.



_Năm 2020 dự kiến bố trí CBĐT là 5 tỷ đồng.



III Lĩnh vực giáo dục - đào tạo       100.830                     -          93.000               55.000 -38.000



1
Trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành



phố Vĩnh Long (giai đoạn 2)
C



TP.Vĩnh 



Long
770 hs 2018-2020



 CT: 2442/QĐ-



UBND ngày 



17/11/2015 



20.500        18.000         -                        -18.000
_Giảm do vướng mặt bằng Cầu Mỹ Thuận 2, chưa xác định 



được vị trí xây dựng.



2 Trường TH cấp 2-3 Thanh Bình B
Huyện 



Vũng Liêm
1.550 hs 2018-2022



 1299/QĐ-UBND 



ngày 15/6/2017 
80.330        75.000         55.000              -20.000



_Đủ vốn hoàn thành trung hạn giai đoạn 2016-2020.



_Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.



IV Lĩnh vực y tế       322.168                     -        206.000             128.642 -77.358



Phụ lục 3



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



 ĐVT: Triệu đồng 



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



1
Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh 



Long
B



TP.Vĩnh 



Long
200 giường 2017-2021



CT: 50/HĐND-TH 



ngày 28/4/2017
322.168      206.000       128.642            -77.358



_Điều chỉnh giảm do DA thực hiện chậm, không sử dụng 



hết kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020  phải chuyển tiếp 



sang giai đoạn 2021-2025



V Lĩnh vực văn hóa       272.000                     -          44.000                        - -44.000



1 Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long B
TP.Vĩnh 



Long



3008 chổ 



ngồi
2019-2023



CT: 81/HĐND 



ngày 30/10/2015
272.000      44.000         -                        -44.000



_Dự án chưa triển khai được trong giai đoạn 2016-2020, 



hiện tại đang tính toán xác định lại quy mô và tổng thể mặt 



bằng. Dự án sẽ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025



VI Lĩnh vực  giao thông         37.545                     -          26.300                        - -26.300



1



Đường vào khu dân cư Phước Thọ 



phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn 



từ cầu Kênh Mới đến hết ranh đất Khu 



dân cư Phước Thọ)



C
TP.Vĩnh 



Long
420 m 2018-2020



CT: 1317/QĐ-



UBND ngày 



19/6/2017



27.189        25.000         -                        -25.000



_Giảm do chuyển qua thanh toán từ nguồn vượt thu XSKT 



năm 2017 là 12 tỷ đồng và năm 2019 bố trí từ nguồn thu 



tiền sử dụng đất là 5 tỷ đồng.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ trung hạn 2016-2020



2
Đường liên ấp An Thuận - An Hưng xã 



An Bình
C



Huyện 



Long Hồ
1700m 2017-2019



1301/QĐ-UBND 



ngày 17/3/2017
10.356        1.300           -                        -1.300



 _Giảm do vướng GPMB không thi công được và được thay 



thế bằng dự án khác  



VII Nước sạch nông thôn         15.426                     -          13.000                        - -13.000



1
Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồng 



Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
C



Huyện 



Long Hồ



35.226m; 



1.200 hộ
2018-2020



CT: 2061/QĐ-



UBND ngày 



14/9/2016



15.426        13.000         -                        -13.000
 _Do dự án đã được đổi tên và được bố trí vốn từ nguồn 



XSKT năm 2019 thực hiện hoàn thành.  



B
PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ 



HOẠCH TRUNG HẠN
5.587.635   7.000             1.060.868    1.792.954         732.086         



B.1
ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH 



TRUNG HẠN
4.034.787   7.000             1.060.868    1.514.354         453.486         



I



Đối ứng với TW thực hiện Chương 



trình mục tiêu quốc gia nông thôn 



mới và giảm nghèo bền vững



440.000       505.000            65.000           



 Tăng do bổ sung 6 xã NTM năm 2020 đối ứng với phần 



vốn dự phòng Chương trình MTQG NTM giai đoạn 



2016-2020 



II Đối ứng ODA     1.247.000                      -        220.000             418.548          198.548 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



1



Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt 



Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, 



tỉnh Vĩnh Long



B
TP.Vĩnh 



Long
4 hợp phần 2018-2022



580/QĐ-UBND 



ngày 28/3/2017
1.247.000   -                    220.000       418.548            198.548          _Bổ sung vốn để thực hiện công tác GPMB. 



III Lĩnh vực giáo dục và đào tạo          56.905                      -          45.500               49.313              3.813 



1 Trường tiểu học Đông Bình B C
Thị xã Bình 



Minh
450 hs 2017-2019



QĐ phê duyệt 



quyết toán số 



576/QĐ-UBND 



ngày 14/3/2019 của 



UBND thị xã Bình 



Minh



         26.300 -                    22.000         24.193              2.193              _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



2 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 C
Tx.Bình 



Minh
300 hs  2018-2020 



 1705/QĐ-UBND 



ngày 01/8/2017 
16.400        -                    12.500         13.420              920                 _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



3
Trường tiểu học thị trấn Cái Nhum,



huyện Mang Thít
C



Huyện 



Mang Thít
845 hs 2017-2019



 2418/QĐ-UBND 



ngày 03/7/2017 
14.205        11.000         11.700              700                 _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



IV Lĩnh vực văn hóa          39.800                      -          24.000               34.000            10.000 



1
Nhà bia kỷ niệm thành lập chi bộ Đảng 



đầu tiên tỉnh Vĩnh Long
C



Huyện 



Long Hồ



Tượng đài 



600m2
2017-2019



2486/QĐ-UBND 



ngày 22/11/2017
39.800        24.000         34.000              10.000            _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



V Lĩnh vực thông tin, truyền thông          46.478                      -          18.000               22.000              4.000 



1
Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh 



Long
C Toàn tỉnh Phần mềm 2016-2020



2645/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2016
46.478        18.000         22.000              4.000              _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



VI
Lĩnh vực thủy lợi (thích ứng với biến 



đổi khí hậu)
    2.016.641              7.000        128.200             201.800            73.600 



1
Hệ thống thủy lợi Cái Sao - Chánh 



Thuận, xã Bình Phước, huyên Mang Thít
C



Huyện 



Mang Thít



14,9 km, 14 



cống đập
2017-2019



2657/QĐ-UBND, 



ngày 31/10/2016
31.975        -                    28.000         30.000              2.000              _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



2



Hệ thống thủy lợi phục vụ 02 xã nông 



thôn mới xã Thành Đông và xã Tân 



Bình huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long



C
Huyện Bình 



Tân
7.000 ha 2014-2019



1202/QĐ-UBND 



ngày 07/8/2014; 



790/QĐ-UBND 



ngày 12/5/2015; 



3045/QĐ-UBND 



ngày 20/12/2016



20.735        7.000             4.400           7.000                2.600  _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



3



Hệ thống thủy lợi các xã Song Phú, Phú 



Lộc, Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh 



Vĩnh Long



B
Huyện Tam 



Bình
35 km 2018-2022



1743/QĐ-UBND 



ngày 07/8/2017
         91.677 -                   5.000                5.000              _Bổ sung vốn để đối ứng với TW 



4



Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt 



khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng 



Liêm, tỉnh Vĩnh Long



B
Huyện 



Vũng Liêm



Đê bao: 



9km; nạo 



vét kênh: 



8km; 03 



cống hở, 1 



trạm bơm, 



20 bọng



2016-2020
1481/QĐ-UBND, 



ngày 06/7/2016
129.961      36.800         51.800              15.000           



_Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành DA



_Đã bố trí vốn là 122,259 tỷ đồng từ các nguồn vượt thu 



XSKT 2016 là 60 tỷ đồng (bố trí 2017); Vượt thu XSKT 



năm 2017 là 25,459 tỷ đồng  (năm 2018); vốn XSKT năm 



2019 là 36,8 tỷ đồng.



5
Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ - Khu 



vực Phường 1, Phường 5
B



TP.Vĩnh 



Long
1,314km 2018-2022



1820/QĐ-UBND, 



ngày 28/8/2018
325.293      20.000         40.000              20.000           



_TW bố trí 80 tỷ đồng chống sạt lở bờ sông.



_Đối ứng TW, NST đã bố trí năm 2019 bố trí 20 tỷ đồng 



nguồn XSKT



 _Công trình chuyển tiếp sang 2021-2025



6
Dự án Kè sông Cổ Chiên, thành phố



Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
A



TP.Vĩnh 



Long
10,8km 2009-2020



1380/QĐ-UBND 



ngày 07/9/2014; 



259/QĐ-UBND 



ngày 02/02/2018



    1.417.000 39.000         68.000              29.000           



_Năm 2017 bố trí vốn XSKT là 29 tỷ đồng.



_bổ sung kế hoạch cuối năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 



hoàn thành



VII Lĩnh vực công cộng - QLNN          62.428                      -          49.000               57.525              8.525 



1
Khu hành chính xã Tân Phú, huyện Tam 



Bình
C



Huyện Tam 



Bình
46 CBCC 2019-2021



5441/QĐ-UBND 



ngày 29/10/2018
11.621        7.000           8.525                1.525              _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



2
Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3 xã Hòa 



Phú huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
4,6 ha 2018-2020



1736/QĐ-UBND 



ngày 15/8/2018
50.807        42.000         49.000              7.000              _Bổ sung vốn theo nhu cầu để thực hiện hoàn thành dự án. 



VIII Các nhiệm vụ chi đầu tư khác        565.535                      -        136.168             226.168            90.000 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



1
Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 910, tỉnh 



Vĩnh Long
B



TX Bình 



Minh, 



Huyện Bình 



Tân



9,6 km 2017-2020
2054/QĐ-UBND, 



ngày 22/9/2017
       440.390 42.168         102.168            60.000           



_Bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ



_Giai đoạn 2016-2019 đã bố trí vốn là 163,168 tỷ đồng. dự 



án được bố trí từ nhiều nguồn vốn.



_Năm 2017 bố trí từ nguồn vượt thu XSKT năm 2016: 60 tỷ 



đồng.



_Năm 2018 bố trí từ nguồn XSKT là 42,168 tỷ đồng, vượt 



thu XSKT năm 2017 là 30 tỷ đồng.



_Năm 2019 bố trí từ dự phòng XSKT năm 2018 là 31 tỷ 



đồng.



_Năm 2020 bố trí từ nguồn XSKT là 90 tỷ đồng.



2
Khu Tái định cư khóm 3, Phường 9



thành phố Vĩnh Long
B



Phường 9 



Thành Phố 



Vĩnh Long



4,5 ha 2018-2020



2189/QĐ-UBND 



ngày 16/10/2018; 



550/QĐ-UBND 



ngày 07/3/2019



125.145      94.000         124.000            30.000           



_Bổ sung vốn trung hạn để đẩy nhanh thực hiện dự án khu 



tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông, 



tái định cư khi thực hiện các dự án nâng cấp phát triển đô 



thị,…



B.2 BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 1.552.848   -                    -                  278.600            278.600         



I Lĩnh vực giáo dục        205.297                      -                    -             141.100          141.100 



1



Đầu tư xây dựng các trường học đạt 



chuẩn quốc gia để tái công nhận đến 



năm 2020 



Huyện, thị 



xã, thành 



phố



11 trường 2020-2022 Nhiều quyết định        107.760 -                   79.000              79.000           



 _Chi tiết tại phụ lục 3.1



_Bổ sung để đầu tư các trường được công nhận lại đạt tiêu 



chuẩn quốc gia. 



2
Trường tiểu học Mỹ An A, huyện Mang 



Thít
C



Huyện 



Mang Thít
546 hs 2020-2022



2757/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
         36.210 -                                 10.000 10.000           



3
Cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ 



thông Phạm Hùng, huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
1.393 hs 2020-2022



 343/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019 
           9.177 -                                   8.000 8.000             



4
Cải tạo, nâng cấp Trường trung học cơ 



sở - trung học phổ thông Trưng Vương
C



Phường 9, 



thành phố 



Vĩnh Long



1.607 hs 2020-2021
 344/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019 
         11.400 -                                 10.000 10.000           



 _Các trường xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiết bị 



giảng dạy, cần đầu tư để đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục đào 



tạo. 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



5



Đầu tư mở rộng Trường trung học cơ sở 



Lý Thái Tổ, thị xã Bình Minh và Trường 



trung học cơ sở Trung Thành, huyện 



Vũng Liêm thuộc Chương trình phát 



triển giáo dục trung học giai đoạn 2 



(GDTrH2) tỉnh Vĩnh Long



C



TX Bình 



Minh và 



Huyện 



Vũng Liêm



1.434 hs 2020-2022
 128/QĐ-SKHĐT 



ngày 23/5/2019 
         11.000 -                                   9.000 9.000             



6



Dự án thuộc Chương trình phát triển 



giáo dục trung học giai đoạn 2 



(GDTrH2) tỉnh Vĩnh Long



C



Tại các 



trường 



THCS và 



phổ thông 



dân tộc nội 



trú trên địa 



bàn tỉnh 



Vĩnh Long



Thiết bị 2019-2020
 266/QĐ-SKHĐT 



ngày 30/10/2018 
         11.000               11.000 11.000           



7



Cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục 



nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 



huyện Bình Tân



C
Huyện Bình 



Tân



Cải tạo, 



nâng cấp
2020-2022



 345/QĐ-SKHĐT 



ngày 31/10/2019 
         13.750 -                                 10.000 10.000           



8
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 



Bình Tân
C



Huyện Bình 



Tân



Cải tạo, 



nâng cấp
2020-2022



 2950/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 
           5.000 -                                   4.100 4.100             



II Lĩnh vực văn hóa            8.932                      -                    -                 5.700              5.700 



1
Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thành 



Lợi, huyện Bình Tân
C



Huyện Bình 



Tân



Hội trường 



300 chỗ và 



hạng mục 



phụ trợ



2020-2022
2951/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
8.932          -                   5.700                5.700             



 _Đầu tư để đạt tiêu chí văn hóa.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ. 



III
Lĩnh vực thủy lợi (thích ứng với biến 



đổi khí hậu)
    1.283.985                      -                    -             101.000          101.000 



1



Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt 



khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 



Long



B
Huyện 



Vũng Liêm
24.614 ha 2018-2022



2332/QĐ-UBND, 



ngày 29/10/2018
       369.881 -                    -                   11.000              11.000           



_Năm 2020, vốn NSTW bố trí thực hiện dự án là 30,18 tỷ



đồng. Bổ sung vốn NSĐP để đối ứng vốn NSTW (thực hiện



bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) 



 _Các trường xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiết bị 



giảng dạy, cần đầu tư để đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục đào 



tạo.



_Đủ vốn trung hạn và vốn tỉnh hỗ trợ. 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



2
Kè sạt lở bờ sông kênh Hai Quý phường 



Thành Phước, thị xã Bình Minh
B



TX Binh 



Minh
290 m 2019-2021



2546/QĐ-UBND, 



ngày 08/10/2019
120.091      -                   20.000              20.000           



_Vốn NSTW: 50 tỷ đồng; 



_Đối ứng với trung ương.



_ Công trình chuyển tiếp sang 2021-2025.



3
Kè chống sạt lở bờ sông khu vực xã 



Thành Lợi, huyện Bình Tân
C



Huyện Bình 



Tân
393 m 2019-2021



2595/QĐ-UBND, 



ngày 16/10/2019
72.725        -                   10.000              10.000           



_Vốn NSTW: 40 tỷ đồng; 



_Đối ứng với trung ương.



_Công trình chuyển tiếp sang 2021-2025;



4



Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã 



Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện 



Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long



B
Huyện 



Vũng Liêm
15 km 2018-2022



2323/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2017
321.302      -                   20.000              20.000           



Tổng số vốn bố trí GĐ 2016-2020: 136 tỷ đồng, từ các 



nguồn:



_Năm 2018 bố trí vốn nguồn vượt thu XSKT năm 2017 là 



46 tỷ đồng.



_Năm 2019 bố trí vốn DP XSKT năm 2018 là 60 tỷ đồng.



_Năm 2020 là 30 tỷ đồng, trong đó: bố trí từ DP XSKT là 



2018 là 10 tỷ đồng, nguồn XSKT là 20 tỷ đồng.



5
Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh 



Long - khu vực sông Cái Cá
B



TP.Vĩnh 



Long
4.473m 2017-2020



1230/QĐ-UBND 



ngày 07/6/2017
399.986      -                   40.000              40.000           



Tổng số vốn bố trí GĐ 2016-2020: 262 tỷ đồng. Bổ sung 



vốn theo tiến độ triển khai dự án



_Năm 2017 bố trí vốn nguồn VT XSKT năm 2016: 60 tỷ 



đồng. 



_Năm 2018 bố trí vốn nguồn vượt thu XSKT năm 2017 là 



35 tỷ đồng; Vốn ĐPTTH là 70 tỷ đồng.



_Năm 2019 bố trí vốn nguồn vượt thu XSKT năm 2017 là 



40 tỷ đồng.



_Năm 2020 là 57 tỷ đồng, vốn XSKT là 40 tỷ đồng, vốn 



ĐPTTHVL là 17 tỷ đồng.



IV Lĩnh vực giao thông nông thôn          54.634                      -                    -               30.800            30.800 



1
Đường vào khu di tích cách mạng Ba 



Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
5,5 km 2019-2021



2543/QĐ-UBND 



ngày 08/10/2019
24.653        -                   10.000              10.000           



 _Dự án cấp bách, bức xúc theo kiến nghị của cử tri và 



huyện.



_Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 



2
Đường từ Quốc lộ 54 - giáp xã Trà Côn, 



huyện Trà Ôn
C



Huyện Trà 



Ôn
1,25 km 2019-2021



5244/QĐ-UBND 



ngày 30/10/2019
7.561          -                   5.300                5.300             



 _Dự án bức xúc của địa phương, đầu tư để kết nối đồng bộ 



mạng lưới giao thông.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ. 
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Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 điều 



chỉnh, bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ trương 



đầu tư hoặc Quyết 



định phê duyệt dự 



án/BCKTKT



Tăng 



(+)/Giảm (-)
Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình



Tổng mức 



đầu tư



Lũy kế vốn 



bố trí  đến 



31/12/2015



Dự 



án 



nhóm



Địa điểm 



XD



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA



3
Đường vào trung tâm xã Hòa Phú, huyện 



Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
2,9 km 2019-2021



5447a/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
12.300        8.500                8.500             



 _Dự án cấp bách, bức xúc, cử tri kiến nghị.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ. 



4
Đường vào trung tâm xã Thạnh Quới, 



huyện Long Hồ
C



Huyện 



Long Hồ
2,9 km 2019-2021



5446a/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019
10.120        7.000                7.000             



 _Dự án cấp bách, bức xúc, cử tri kiến nghị.



_Đủ vốn tỉnh hỗ trợ. 
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Phu luc/Phu luc 4.pdf




Tổng số 939.263          -                  675.000      508.000      -167.000



I ĐIỀU CHỈNH GIẢM 410.716          -                  397.000      81.000        -316.000



1



Nâng cấp, mở rộng đường Mậu 



Thân thành phố Vĩnh Long 



tỉnh Vĩnh Long



B TPVL 1,996 km 2016-2018
709/QĐ-UBND 



ngày 31/3/2016
300.644          285.000      -                  -285.000



_Do điều chỉnh lại quy mô dự 



án, tên dự án, tổng mức đầu 



tư và hình thức đầu tư



2 Mở rộng Công viên Vũng Liêm C
Vũng 



Liêm
9.870 m2 2017-2020



2647/QĐ-



UBND ngày 



31/10/2016



55.349            -                  58.000        31.000        -27.000
_Giảm do điều chỉnh giảm 



quy mô.



3
Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, 



thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
C Trà Ôn 5 đường 2016-2018



CT: 2618/QĐ-



UBND ngày 



27/10/2016



54.723            54.000        50.000        -4.000
_Giảm theo số thực hiện dự 



án và cam kết của nhà tài trợ



II
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 



KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
528.547          -                  278.000      427.000      149.000      



1
Công viên truyền hình Vĩnh 



Long
B



TP.Vĩnh 



Long



Công viên 



4,6ha
2015-2019



2197/QĐ-



UBND ngày 



17/10/2018



182.263          160.000      165.000      5.000           
_Bổ sung vốn thực hiện hoàn 



thành dự án.



2
Đường vào công viên truyền 



hình Vĩnh Long
B



TP.Vĩnh 



Long



3 đường 



kết nối
2015-2019



2534/QĐ-



UBND ngày 



21/10/2016



148.673          118.000      123.000      5.000           
_Bổ sung vốn thực hiện hoàn 



thành dự án.



3
Nâng cấp, cải tạo đường Mậu 



Thân, thành phố Vĩnh Long
B



TP.Vĩnh 



Long
1,7 km 2016-2020



2501/QĐ-



UBND ngày 



02/10/2019



86.870            -                  40.000        40.000        



_Do đổi tên và thay đổi quy 



mô, điều chỉnh lại tên và quy 



mô dự án thay đổi tại danh 



mục số 1 mục I



Tổng mức 



đầu tư 



Lũy kế vốn 



đã bố trí từ 



khởi công 



đến 



31/12/2015



Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình
Dự án 



nhóm



Địa 



điểm 



xây 



dựng



Tăng 



(+)/Giảm (-) 



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA 



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN DO ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)



 Phụ lục 4 



ĐVT: Triệu đồng



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, 



bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ 



trương đầu tư 



hoặc Quyết 



định phê duyệt 



dự án/BCKTKT



1/2











Tổng mức 



đầu tư 



Lũy kế vốn 



đã bố trí từ 



khởi công 



đến 



31/12/2015



Ghi chúSTT Danh mục dự án/công trình
Dự án 



nhóm



Địa 



điểm 



xây 



dựng



Tăng 



(+)/Giảm (-) 



Năng lực 



thiết kế



GĐ thực 



hiện DA 



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, 



bổ sung



Quyết định phê 



duyệt chủ 



trương đầu tư 



hoặc Quyết 



định phê duyệt 



dự án/BCKTKT



4
Nhà thắp hương Cố Thủ tướng 



Chính phủ Võ Văn Kiệt
C



Huyện 



Vũng 



Liêm



Nhà thắp 



hương 340 



m2 và các 



hạng mục 



phụ trợ



2020-2022



2759/QĐ-



UBND ngày 



31/10/2019



22.794            -                  20.000        20.000        



 _Dự án chuyển tiếp sang 



2021-2025.



_Dự kiến năm 2020 là 10 tỷ 



đồng. 



5
Công viên phường 9, thành 



phố Vĩnh Long
C TPVL



19.046,5 



m2
2020-2022



2760/QĐ-



UBND ngày 



31/10/2019



48.252            -                  40.000        40.000        



 _Dự án chuyển tiếp sang 



2021-2025.



_Dự kiến năm 2020 là 20 tỷ 



đồng. 



6
Dự án cầu Bưng Trường (cầu



Hiếu Thuận) xã Hiếu Thuận
C



Huyện 



Vũng 



Liêm



70 m 2019-2021
704/QĐ-UBND 



ngày 02/4/2019
6.170              -                  6.000           6.000           



 _Đủ vốn hoàn thành dự án 



trong năm 2020. 



7



Đường từ đường tỉnh 908, xã



Tân Hưng, huyện Bình Tân,



tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã



Tân Phú, huyện Châu Thành,



tỉnh Đồng Tháp (Đường từ



đường 908- ranh xã Tân Phú)



C
Huyện 



Bình Tân
1,97 km 2019-2021



2766/QĐ-



UBND ngày 



31/10/2019



33.525            -                  33.000        33.000        



 _Phát triển giao thông nông 



thông xã vùng sâu của huyện 



Bình Tân; kết nối giao thông 



với tỉnh Đồng Tháp 



Ghi chú: Nhu cầu vốn hàng năm do Đài PH-TH hỗ trợ theo khối lượng thực hiện của từng dự án, vì vậy trong từng năm theo số vốn Đài nộp vào NS sẽ cân đối bố trí cụ thể sau
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Phu luc/Phu luc 5.pdf




Số quyết 



định; ngày 



tháng, năm 



ban hành



Tổng mức 



đầu tư



TỔNG SỐ      315.365            184.203          28.200              42.115               13.915 



I Bổ sung vốn trung hạn     315.365           184.203         28.200             42.115              13.915 



1



Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính 



tỉnh và dân cư phường 9, thành 



phố Vĩnh Long



B
TP.Vĩnh 



Long
60,87 ha 2014-2016



214/QĐ-



UBND ngày 



19/01/2009



315.365    184.203          28.200        42.115            13.915              
_Bổ sung vốn để thực hiện các 



hạng mục còn lại của dự án.



Ghi chú



Giai đoạn 



thực hiện 



dự án



Quyết định đầu tư
Lũy kế vốn đã 



bố trí từ khởi 



công đến 



31/12/2015



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Tăng (+)/Giảm 



(-) 



 Phụ lục 5 



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ DÂN CƯ PHƯỜNG 9)



ĐVT: Triệu đồng



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT Danh mục dự án/công trình
Dự án 



nhóm



Địa điểm 



xây dựng



Năng 



lực thiết 



kế
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ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH 



TRUNG HẠN DO TRUNG ƯƠNG 



DỪNG CHO VAY TÍN DỤNG ƯU 



ĐÃI



    1.378.514            191.800         772.000                         - -772.000



I Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi        662.551                7.000         320.000                         - -320.000



a
Công trình chuyển tiếp sang giai 



đoạn 2016-2020
        17.000                7.000           10.000                        - -10.000



1
HTTL phục vụ XD xã NTM: xã Tích



Thiện huyện Trà Ôn
C



Xã Tích 



Thiện
925 ha



2014-



2016



1597/QĐ-



UBND ngày 



30/10/2014



17.000        7.000               10.000          -                       -10.000



b
Công trình khởi công mới giai đoạn 



2016-2020
      645.551                       -        310.000                        - -310.000



1



Dự án Kè chống sạt lở bờ sông khu 



vực thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, 



tỉnh Vĩnh Long



B
Huyện 



Long Hồ
977,6m



2016-



2018



1716/QĐ-



UBND ngày 



09/8/2016



115.604      -                      50.000          -                       -50.000



2
Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh 



Long- khu vực sông Cái Cá
B



TP.Vĩnh 



Long
4.473m



2016-



2020



CT: 60/HĐND 



ngày 



09/10/2015



399.986      -                      200.000        -                       -200.000



3



Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt



khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng



Liêm, tỉnh Vĩnh Long



B
Huyện 



Vũng Liêm



Đê dài 9km; 



nạo vét 



5,434 km, 



03 cống, 1 



trạm bơm, 



20 bọng



2016-



2018



1481/QĐ-



UBND ngày 



06/7/2016



129.961      60.000          -                       -60.000



Dự án 



nhóm



Địa điểm 



xây dựng Tổng mức 



đầu tư



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Tăng (+)/Giảm 



(-)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Giai đoạn 2016-2020 



TW không thông báo 



nguồn vốn vay tín dụng 



nhà nước cho tỉnh nên 



phải điều chỉnh giảm 



theo thực tế



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã 



bố trí từ khởi 



công đến 



31/12/2015



Giai 



đoạn 



thực 



hiện dự 



án



Danh mục dự án/công trình Số quyết định; 



ngày tháng, 



năm ban hành



Phụ lục 6



STT



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(VỐN VAY TÍN DỤNG)



ĐVT: Triệu đồng



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Ghi chú
Năng lực 



thiết kế



1/2











Dự án 



nhóm



Địa điểm 



xây dựng Tổng mức 



đầu tư



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Tăng (+)/Giảm 



(-)



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020 



điều chỉnh, bổ 



sung



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã 



bố trí từ khởi 



công đến 



31/12/2015



Giai 



đoạn 



thực 



hiện dự 



án



Danh mục dự án/công trình Số quyết định; 



ngày tháng, 



năm ban hành



STT Ghi chú
Năng lực 



thiết kế



II Lĩnh vực Giao thông        715.963            184.800         452.000                         - -452.000



a
Công trình chuyển tiếp sang giai 



đoạn 2016-2020
      515.963           184.800        272.000                        - -272.000



1
Dự án Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 



908 huyện Tam Bình và Bình Tân
B



Huyện 



Long Hồ, 



Tam Bình, 



Bình Tân



Đường cấp 



IV



2014-



2017



380/QĐ-UBND 



ngày 25/3/2014
291.963      109.800          147.000        -                       -147.000



2
Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 910, tỉnh 



Vĩnh Long
B



TX.Bình 



Minh - 



huyện  



Bình Tân



9,6 km
2015-



2018



1252/QĐ-



UBND ngày 



26/7/2013



224.000      75.000             125.000        -                       -125.000



b
Công trình khởi công mới giai đoạn 



2016-2020
      200.000                       -        180.000                        - -180.000



1 Đường tỉnh 905 B
Huyện Tam 



Bình



Đường cấp 



IV



2016-



2020
200.000      -                      180.000        -                       -180.000



Giai đoạn 2016-2020 



TW không thông báo 



nguồn vốn vay tín dụng 



nhà nước cho tỉnh nên 



phải điều chỉnh giảm 



theo thực tế.
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Số quyết 



định; ngày 



tháng, năm 



ban hành



Tổng mức 



đầu tư



Tổng số 2.339.482    2.000          2.326.000    -                      -2.326.000



1



Trụ Sở làm việc Ban Dân vận tỉnh ủy, 



Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các 



đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Vĩnh 



Long



B
TP.Vĩnh 



Long



153 cán 



bộ, công 



chức



2016-2020 73.940           2.000           70.000          -                        -70.000



2 Trụ sở làm việc UBND huyện Trà Ôn B
Huyện 



Trà Ôn
2016-2020 100.000         100.000        -                        -100.000



3 Khu hành chính tỉnh B
TP.Vĩnh 



Long
2016-2020 1.700.000      1.700.000     -                        -1.700.000



4
Dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa 



khoa tỉnh Vĩnh Long
B



TP.Vĩnh 



Long
Thiết bị 2018-2020 356.000         356.000        -                        -356.000



5
Khu nhà ở xã hội phường 9, thành 



phố Vĩnh Long
B



TP.Vĩnh 



Long
195 căn 2016-2020 109.542         -                   100.000        -                        -100.000



Tăng (+)/Giảm 



(-)



Năng lực 



thiết kế



Giai 



đoạn 



thực hiện 



dự án



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn 



đã bố trí từ 



khởi công 



đến 



31/12/2015



Kế hoạch 



trung hạn 



2016-2020



Ghi chú



 _Giai đoạn 2016 - 2020 



không có nhà đầu tư tham 



gia thực hiện các dự án 



theo hình thức đối tác 



công - tư; do đó cần điều 



chỉnh giảm kế hoạch theo 



thực tế 



Phụ lục 7



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT Danh mục dự án/công trình
Dự án 



nhóm



Địa điểm 



xây dựng



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



 (DỰ KIẾN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP))



ĐVT: Triệu đồng



Kế hoạch 



trung hạn 2016-



2020 điều 



chỉnh, bổ sung
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Phu luc/Phu luc 8.pdf




1
Kè chống sạt lở bờ sông kênh Chà Và, khu vực phường 



Đông Thuận, thị xã Bình Minh



2
Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An



Bình đến phà An Bình) xã An Bình, huyện Long Hồ



Ghi chú



 Đây là những dự án quan trọng chống sạt lở 



bờ sông trong lưu vực sông Tiền và sông Hậu 



khu vực tỉnh Vĩnh Long được trung ương 



thông báo cho tỉnh thực hiện 



Phụ lục 8



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020



(cập nhật danh mục dự án quan trọng, cấp bách đã được trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện)



STT
Danh mục dự án dự kiến kế hoạch vốn trung hạn giai 



đoạn 2016-2020 



(Kèm theo Nghị quyết số 211 /NQ-HDND ngày 06 tháng  12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)











